	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 02 tiết
Tên chương: bài số 1 
Thực hiện ngày........tháng......năm ............


Tên bài: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Học sinh phân tích được bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Học sinh nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.

- Học sinh nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Học sinh có thái độ ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Giáo trình và các tài liệu về nhà nước và pháp luật.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên…..
· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Bản chất, chức năng của Nhà nước là gì.
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước
- Những cơ quan Nhà nước
	Đặt những câu hỏi

	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN
1.1.1.  Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.1.2. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a. Chức năng đối nội

b. Các chức năng đối ngoại

1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

-Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

-Nguyên tắc tập trung dân chủ

-Nguyên tắc pháp chế XHCN
-Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc

1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3.1. Khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3.2. Các loại cơ quan NN trong bộ máy nhà nước CH XH CN VN 

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1. Các thành tố của hệ thống PL 
2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.1.2. Chế định pháp luật
2.1.3. Ngành luật
2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.3. Hệ thống văn bản QPPL
2.3.1. Khái niệm văn bản QPPL
2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
- Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN
- Chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN

-Đảng có vai trò gì đối với bộ máy nhà nước?
-Những cơ quan trong bộ máy nhà nước?
-pháp luật giữ vai trò gì trong bộ máy nhà nước?

	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	20 phút
20 phút



	
	Thảo luận
	Đưa ra tình huống- 

tổng kết
	thảo luận
	35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước

2. Chức năng nhà nước CH XH CN VN
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Quốc Hội là cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
.........................................


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên bài: bài số 2

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Hiến pháp
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Hiến pháp.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam?
2/ Nguyên tắc pháp chế XHCN là gì?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hiến pháp là gì?
Em biết gì về Hiến pháp Việt Nam?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.1. Khái niệm Hiến pháp
KN:

Đối tượng điều chỉnh

Phương pháp điều chỉnh

1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2.1. Chế độ chính trị
2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.2.1. Quyền con người

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ công dân

	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
- Phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà nước?
- Nội dung của Luật Nhà nước?
- So sánh Quyền con người và quyền cơ bản của công dân 
Thuyết trình
Giải thích


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

	20 phút

10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- So sánh Quyền con người và quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013
- Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Những nội dung của Hiến pháp? 
Quyền con người, quyền cơ bản của công dân là những quyền gì?
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên bài: bài số 2

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Hiến pháp
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Hiến pháp.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Quyền tự do thân thể là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?
2/ Nguyên tắc pháp chế XHCN là gì?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Công dân VN được quyền kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào mình thích?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
2.3.1 Chế độ kinh tế

2.3.2 Chính sách xã hội

2.3.3 Chính sách văn hóa

2.3.4 Chính sách giáo dục

2.3.5 Chính sách khoa học và công nghệ

2.3.6 Chính sách bảo vệ môi trường
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
- Đẻ nâng cao nâng suất lao động của người VN, chúng ta cần phải làm gì? 
Thuyết trình

Giải thích


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	10 phút



	
	Thảo luận
Chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục

Công nghệ môi trường có lien quan đến nhau hay không?

Tại sao?
	Đưa ra tình huống

- tổng kết
	thảo luận
	20phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- So sánh Quyền con người và quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013
- Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Những nội dung của Hiến pháp? 
Quyền con người, quyền cơ bản của công dân là những quyền gì?
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
.........................................


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên bài: bài số 3
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật dân sự
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật dân sự.

- Phân biệt được quyền nhân thân, quyền sở hữu 
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật dân sự.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật dân sự. 

- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Trình bày vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
2/ Công dân có những quyền cơ bản gì?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

1.1. Khái niệm

1.2. Đối tượng điều chỉnh

Quan hệ tài sản

Quan hệ nhân thân

1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự
- Phương pháp thỏa thuận

- Phương pháp tự định đoạt

- Phương pháp tự chịu trách nhiệm
2 Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự
Mang tính pháp chế

Thể hiện bản chất của Bộ luật Dân sự

Thể hiện bản sắc, truyền thống của dân tộc
3 Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự
3.1 Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

3.1.1. Quyền sở hữu

a. Quyền chiếm hữu

b. Quyền sử dụng

c. Quyền định đoạt

3.1.2. Quyền nhân thân

3.1.3. Quyền thừa kế

Khái niệm

a.Thừa kế theo di chúc
b.Thừa kế theo pháp luật

c.Thừa kế thế vị
3.2. Hợp đồng

a. Khái niệm
b. Đặc điểm

c. Phân loại hợp đồng

d. Hình thức hợp đồng

	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích 

-Sự khác nhau giữa Quan hệ tài sản và Quan hệ nhân thân?
Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích 

-chủ sở hữu có mấy quyền năng? Dựa vào quyền nào để xác định chủ sở hữu?

Thừa kế là gì?
Thời điểm mở thừa kế

Hợp đồng là gì?
Các hình thức hợp đồng?


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe 

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	20 phút

20 phút

20 phút

15phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Quan hệ nhân thân gắn với tài sản
Quan hệ nhân thân khônggắn với tài sản
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản
Chủ sở hữu tài sản toàn quyền định đoạt tài sản của mình
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
.........................................


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 3
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật dân sự (tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được những vấn đề liên quan đến hợp đồng dân sự...

- Phân biệt được các loại hợp đồng dân sự… 
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành hợp đồng dân sự.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật dân sự. 

- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?

2/ Anh (chị) hãy trình bày quyền thừa kế? cho ví dụ?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

3.2. Hợp đồng

3.2.1. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng

3.2.2. Chấm dứt hủy bỏ hợp đồng

3.2.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm

3.2.4. Các loại hợp đồng dân sự thông dụng

3.2.5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


	Thuyết trình Giải thích
 Hợp đồng là gì?

Các hình thức hợp đồng?


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	30 phút



	
	Thảo luận
· Thừa kế
· Hợp đồng dân sự
	Đưa ra tình huống

- tổng kết
	thảo luận
thảo luận
	45phút
45phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thừa kế là gì? Điều kiện để được hưởng thừa kế?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Hợp đồng dân sự là Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 4
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật lao động 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
- Học sinh phân tích được các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động.

- Học sinh vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật lao động.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai?
2/ Tất cả mọi người thân của người có di sản chết đều được chia thừa kế? tại sao?
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Bao nhiêu tuổi được ký hợp đồng lao động?
Người sử dụng lao động không được pháp luật LĐ bảo vệ phải không?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Lao động
     Khái niệm Bộ luật Lao động
     Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật LĐ
     Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật LĐ
* Phương pháp thoả thuận 

* Phương pháp mệnh lệnh

2. Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Lao động 2012

2.1. Pháp luật lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quan hệ pháp luật lao động
2.2. Pháp luật lao động tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các chủ thể quan hệ trong lao động; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động
2.3. Nguyên tắc trả lương theo lao động
2.4. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội
3. Một số nội dung của Bộ luật LĐ 2012
3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động.

3.1.1. Quyền cơ bản của người lao động
3.1.2. Nghĩa vụ cơ bản của người lao động
3.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

3.2.1. Quyền cơ bản của người sử dụng LĐ HĐLĐ trong những trường hợp quy định.
3.2.2. Nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng LĐ Nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc HĐLĐ.
Thảo luận
· Những quyền của người lao động
· Những quyền của người sử dụng lao động
Người lao động được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một khoảng thời gian không? Tại sao?
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
 - Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động 

Đặt câu hỏi Thuyết trình
Giải thích
-Tại sao người lao động được PL LĐ bảo vệ?
-Tại sao người sử dụng lao động được PL LĐ bảo vệ?
Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
- Người lao động chỉ có nghĩa vụ, không có quyền?

Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Thảo luận
	15 phút

15 phút

45 phút
45 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động?

Tại sao pháp luật lao động bảo vệ người lao động?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Pháp luật lao động luôn luôn bảo vệ người lao động?


	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                              .........................................       


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 4.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật lao động (tiếp theo) 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Học sinh nêu được các loại HĐLĐ.
- Học sinh trình bày được hình thức, hiệu lực HĐLĐ, bảo hiểm xã hội thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi….

- Học sinh nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật lao động.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
-    Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Trình bày quyền và nghĩa vụ cơ bản của người LĐ.

2/ Trình bày quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Bao nhiêu tuổi được ký HĐLĐ?

Độ tuổi được ký HĐ thuê mướn LĐ?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

3.3. Hợp đồng lao động
3.3.1. Khái niệm hợp đồng lao động

3.3.2. Chủ thể giao kết hợp đồng LĐ
3.3.3. Phân loại hợp đồng lao động

Loại 1, HĐLĐ không xác định thời hạn

Loại 2, HĐLĐ xác định thời hạn
Một số lưu ý

3.3.4. Hình thức hợp đồng lao động
Giao kết bằng lời nói- Ký kết bằng VB 3.3.5. Hiệu lực của hợp đồng lao động

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

3.3.6. Chấm dứt hợp đồng lao động

HĐLĐ đương nhiên chấm dứt

HĐLĐ đơn phương chấm dứt

Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp 

Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ các trường hợp 
Các trường hợp người sử dụng LĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ 
3.4. Tiền lương
Những nguyên tắc cơ bản của tiền lương

Tiền lương tối thiểu

Tiền lương trong thời gian làm thêm
3.5. Bảo hiểm xã hội
Khái niệm

Các loại hình bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

3.6. Thời gian làm việc, tgian nghỉ ngơi

3.6.1. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc tiêu chuẩn

Thời gian làm thêm

3.6.2. Thời gian nghỉ ngơi

Nghỉ giữa ca- Nghỉ hàng tuần- Nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương- Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương

3.7. Kỷ luật lao động
Khái niệm

Nội dung kỷ luật lao động

Các hình thức kỷ luật lao động

Trách nhiệm vật chất

3.8. Tranh chấp lao động
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp LĐ 
3.9. Công đoàn

Khái niệm

Chức năng của công đoàn

Quyền và trách nhiệm của công đoàn
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
-HĐLĐ loại 1 là HĐLĐ có thời gian bao nhiêu?

-HĐLĐ loại 2 là HĐLĐ có thời gian bao nhiêu?

 -có mấy hình thức HĐLĐ?

- các trường hợp chấm dứt HĐLĐ?
Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình Giải thích
Đưa ra tình huống

-Thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định PL LĐ là bao nhiêu giờ?
-Thời gian nghỉ ngơi theo quy định PL LĐ cụ thể là như thế nào?

Thuyết trình

Giải thích


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe
Lắng nghe
Thảo luận
	25 phút

15 phút

40 phút

40phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Có mấy loại HĐLĐ?
-Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Theo quy định của PL LĐ tiền lương thời gian làm thêm là bao nhiêu?
	3 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................

	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên bài: bài số 4.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật lao động (tiếp theo) 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Học sinh nêu được các loại HĐLĐ.

-Học sinh nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi…
- Học sinh vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể.
- Học sinh nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật lao động.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· - Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên..

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Hãy trình bày các loại HĐLĐ?
2/ Người lao động có được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Tại sao?
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Theo quy định của PL LĐ tiền lương thời gian làm thêm là bao nhiêu?

-Có mấy loại HĐLĐ?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

Thảo luận
· Phân biệt các loại Hợp đồng lao động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Ngày 01/01/2012 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 6 tháng.

01/07/2012 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 24 tháng.

Đến ngày 01/09/2014 H vẫn tiếp tục làm mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác.

a/ Xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty T đã giao kết với anh H? Giải thích? 

b/ Ngày 01/12/2014, hoàn cảnh gia đình H gặp khó khăn, H muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy hướng dẫn cho H đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sao cho phù hợp với pháp luật lao động quy định
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Thảo luận 

Đưa ra hướng giải quyết

Thảo luận
	30 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Người LĐ nghỉ việc riêng luôn luôn được hưởng nguyên lương.
-Nguyên tắc giải quyết tranh chấp LĐ là gì?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	- Người LĐ nghỉ việc riêng luôn luôn được hưởng nguyên lương.

- Nguyến tắc giải quyết tranh chấp LĐ là hòa giải.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên bài: bài số 5
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật hành chính- kiểm tra
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

    - Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật hành chính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật hành chính.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

- Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Tranh chấp lao động là gì?
2/ Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động là gì?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Pháp luật hành chính là gì? 
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính
a. Khái niệm điều chỉnh của luật hành chính
-Pháp luật hành chính là một ngành luật về quản lý nhà nước

b.  Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính
-Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành

-Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan

-Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước

c. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính
Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương”, một bên ra lệnh, một bên chấp hành
Kiểm tra

	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình

Giải thích

Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là thỏa thuận?
Quan sát HS-SV
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

HS –SV làm bài
	10 phút

20 phút

45phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là gì?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Các cá nhân và tổ chức làm trong bộ máy nhà nước đều được quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
.........................................



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 5
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật hành chính (tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     - Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật hành chính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật hành chính.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính?
2/ Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là gì?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Những hành vi được xem là hành vi vi phạm hành chính? Tại sao?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.1. Vi phạm hành chính
-Là hành vi trái pháp luật hành chính

-Là hành vi ít nguy hiểm cho xã hội hơn so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước

-Là hành vi có lỗi (cố ý hoặc vô ý) do người có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện

-Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, phát triển bình thường về thể chất.

-Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hành chính

2.2. Xử lý vi phạm hành chính
+ Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
-Do người có thẩm quyền xử lý

-Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt

-Hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời

-Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần

-Xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của người vi phạm

-Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp:…
+Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
- Hình thức xử phạt chính

- Hình thức xử phạt bổ sung
+Thủ tục xử phạt và mức xử phạt
-Phạt tại chỗ hay lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt

-Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
Thảo luận
Mỗi nhóm thực hiện:

1/ Trả lời câu hỏi: Anh chị hiểu như thế nào về phương pháp điều chỉnh? Phân tích và cho ví dụ minh họa.
2/ Nêu 5 hành vi vi pháp luật hành chính và mức phạt của 5 hành vi đó.

3/ Phân công người đại diện nhóm lên trình bày

Phạt hành chính: 

- Hình phạt về giao thông đường bộ 
- Hình phạt chính – hình phạt bổ sung
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
-vi phạm hành chính có mấy dấu hiệu?
Thuyết trình

Giải thích

GV được quyền xử phạt hành chính không? Tại sao?
Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất 
Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	35phút

40 phút

45 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử phạt hành chính.
	3 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 6
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật hình sự
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự.
- Nhận biết được đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự với các luật khác. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Bộ luật Hình sự.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự là gì?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh Bộ luật Hình sự
a. Khái niệm:

- tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm ….

b. Đối tượng điều chỉnh Bộ luật HS
-Là các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội …
c. Phươngpháp điều chỉnh Bộ luật HS 

Dùng phương pháp quyền uy mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm, … 
2. Một số nội dung cơ bản của BL HS 
2.1.Tội phạm
a. Khái niệm tội phạm 
Là hành vi nguy hiểm cho XH được quy định trong BLHS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất…
b. Những dấu hiệu CB của tội phạm

-Tính nguy hiểm cho xã hội--Tính có lỗi của tội phạm-Tính trái pháp luật hình sự

-Tính phải chịu hình phạt

c. Phân loại tội phạm

Tội phạm ít nghiêm trọng- nghiêm trọng- Tội phạm rất nghiêm trọng- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
d. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

-người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi
-người từ đủ 16 tuổi trở lên
đ. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm HS  
- Năm năm tội phạm ít nghiêm trọng.

- Mười năm tội phạm nghiêm trọng.

- Mười lăm năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

- Hai mươi năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
e. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
Sự kiện bất ngờ; Phòng vệ chính đáng; Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự…

THẢO LUẬN

· Tội phản bội tổ quốc, Tội cướp

· Cho VD cụ thể những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
	Thuyết trình Giải thích
 Đặt câu hỏi
Thuyết trình

Giải thích

- quan hệ giữa nhà nước và người thực hiện hành vi xã hội mà hành vi này không được quy định trong Bộ luật Hình sự có là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự không?
Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi
Bộ luật Hình sự dùng phương pháp thỏa thuận để điều chỉnh đúng không?

-Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	40 phút

40phút

40phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trình bày phương pháp điều chỉnh Bộ luật Hình sự và giải thích tại sao áp dụng phương pháp này?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Các quan hệ trong XH đều là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
.........................................

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên bài: bài số 6
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật hình sự (tiếp theo)- Kiểm tra
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự.
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Bộ luật Hình sự.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

- Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên..Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp),.

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Tội phạm là gì? Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm?
2/ Có mấy loại tội phạm? hãy kể tên các loại tội phạm?
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Hình phạt
Khái niệm: Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước

Mục đích của hình phạt

không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

Hệ thống hình phạt

-Hình phạt chính: hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình
-Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định

	Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình

Giải thích

Đàm thoại

Thuyết trình

Giải thích


	Lắng nghe và nêu những thắc mắc
Lắng nghe và trả lời những câu hỏi
Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	10 phút

10 phút

10 phút



	
	Thảo luận
- Khung hình phạt về tội buôn bán ma tuý. 
- Hình phạt chính – hình phạt bổ sung
	-Đưa ra tình huống

- tổng kết
	thảo luận
	45phút

	
	Kiểm tra


	
	
	45phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên hình phạt bổ sung nào?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Hình phạt bổ sung là hình phạt được tuyên độc lập với hình phạt chính.
Đối với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể tuyên một hình phạt bổ sung.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................



	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên bài: bài 7
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật phòng, chống tham nhũng 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng.
- Học sinh nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng.
- Học sinh nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.
- Học sinh xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…
· Kiểm tra bài cũ:

1/ Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên hình phạt bổ sung nào?
2/ Hệ thống hình phạt gồm có mất loại? hãy kể tên các loại hình phạt ?
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tham nhũng là gì? nguyên nhân và tác hại của tham nhũng?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm và những đặc điểm của tham nhũng
a. Khái niệm

b. Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng
2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
a. Nguyên nhân khách quan

b. Nguyên nhân chủ quan

2.2. Tác hại của tham nhũng
 Tác hại về chính trị
 Tác hại về kinh tế

Tác hại về xã hội

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng 
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
-Những người có khả năng tham nhũng?
- Nguyên nhân của tham nhũng là gì?
-Tham nhũng gây ra những tác hại gì?

	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	20 phút

10 phút


	
	Thảo luận 
Những người có thể tham nhũng.

Những trường hợp tham nhũng có trong thực tế.

Em cho biết những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng.

Em sẽ làm gì để hạn chế tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
	Đưa ra tình huống- 

Lắng nghe 
Định hướng

Tổng kết
	Thảo luận 
Đưa ra ya kiến
	45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn?

	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân?
Tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................
  

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên bài: bài 8
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
-     Điểm danh HS SV: Số học sinh vắng:……     Tên: ………………………………………
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

· Nhắc nhở tác phong, đồng phục, giờ học, trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số…

· Kiểm tra bài cũ:

1/ Hãy nói những trường hợp tham nhũng có trong thực tế?
      2/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn?

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Người tiêu dung là những ai? Tại sao phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
-Phạm vi điều chỉnh (Điều 1/Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/2010).

-Đối tượng áp dụng (Điều 2/Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/2010). 

1.1 Quyền của người tiêu dùng (Điều 8/ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/2010).
Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản…
Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…
Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, …
Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, …
Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về BV QL NTD.
Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, …

1.2 Nghĩa vụ của người tiêu dùng (Điều 9/Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/2010)
-Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, …

-Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa...
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng 
2.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân của cơ quan nhà nước đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
-Người tiêu dùng có nghĩa vụ gì trong hoạt động tiêu thụ hàng hóa?
Thuyết trình- Giải thích
Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng?

	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	10 phút

10 phút

10 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tránh nhiệm của nhà nước.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          .........................................


